
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Bùi Nguyễn Đức Anh 24/10/2009 012 01

2 Đỗ Hoàng Minh Anh 30/12/2009 015 01

3 Nguyễn Đỗ Bảo Anh 21/08/2009 026 01

4 Nguyễn Minh Anh 03/05/2009 032 02

5 Nguyễn Quốc Bảo 10/10/2009 067 03

6 Biện Minh Chiến 17/02/2009 078 03

7 Vũ Hạnh Dung 04/09/2009 082 03

8 Lê Minh Duy 02/08/2009 087 03

9 Nguyễn Ngân Hà 03/04/2009 105 04

10 Lê Gia Hân 28/07/2009 111 04

11 Lê Phạm Bảo Hân 21/10/2009 112 04

12 Lê Phước Minh Hiếu 13/07/2009 122 05

13 Đặng Vũ Ngọc Hùng 30/05/2009 131 05

14 Đỗ Anh Huy 15/06/2009 136 05

15 Vũ Đức Huy 18/04/2009 143 05

16 Nguyễn Vũ Phương Khanh 30/01/2009 171 06

17 Trương Như Khánh 04/10/2009 176 07

18 Huỳnh Thụy Mai Khuê 28/07/2009 194 07

19 Nguyễn Đắc Lam 10/04/2009 205 08

20 Đan Phan Diệu Linh 27/02/2009 216 08

21 Trần Ngọc Phương Linh 17/09/2009 230 08

22 Bùi Nguyễn Tăng Minh 05/10/2009 240 09

23 Hoàng Gia Minh 16/02/2009 246 09

24 Vũ Phương Nam 25/12/2009 256 09

25 Huỳnh Trần Bảo Ngân 31/07/2009 258 09

26 Lê Nguyễn 26/05/2009 277 10

27 Vũ Nguyễn Tuệ Nhi 19/07/2009 289 10

28 Vũ Hoàng Quỳnh Như 25/03/2009 301 11

29 Hồ Phạm Bảo Phương 12/03/2009 330 12

30 Phạm Ngọc Minh Tâm 02/04/2009 356 13

31 Hoàng Dạ Thảo 29/11/2009 365 13

32 Lý Quốc Tiến 20/09/2009 397 14

33 Trần Tùng Tiến 24/10/2009 400 14

34 Nguyễn Cao Bảo Tín 03/01/2009 402 14

35 Phạm Quỳnh Trang 05/04/2009 408 15

36 Phạm Huỳnh Thanh Trúc 19/06/2009 420 15

37 Nguyễn Minh Tuấn 14/09/2009 432 15

38 Huỳnh Nhân Văn 09/04/2009 444 16

39 Bùi Tường Vy 19/01/2009 453 16

Danh sách này có: 39 học sinh.
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